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	TRƯỜNG THCS PHÚ DIỄN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 7



ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
Chọn và viết ra chữ cái đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. Một cửa hàng bán áo sơ mi ghi lại số áo đã bán trong một tháng như sau:
	Cỡ áo (x)
	36
	37
	38
	39
	40
	

	Số áo bán được (n)
	16
	21
	32
	35
	24
	N=…


1) Tống số áo cửa hàng bán được trong 1 tháng là: 
A. 35.	B. 128.	C. 130.	D. 131.
2) Cỡ áo bán được nhiều nhất là:
A. 36.	B. 37.	C. 39.	D. 40.
Câu 2. Cho hình vẽ bên, ta có




A. .	B. .	C. .	D..
[image: ]
Câu 3. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài 3 cạnh như sau:
A. 9cm ; 15cm ;11cm		B. 7cm; 10cm;7cm	
C. 8cm; 17cm;10cm		D. 5cm ; 13cm ; 12cm.
Câu 4. Chọn câu trả lời sai trong các câu sau:




A. Tam giác  vuông tại , biết  thì .	

B. Tam giác có hai góc bằng  là tam giác đều.	

C. Nếu tam giác có hai góc bằng là tam giác vuông cân.	

D. Tam giác có một góc bằng là tam giác cân.
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Câu 1. (2 điểm) Điểm kiểm tra môn Toán giữa kì của lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:
	3
	8
	5
	9
	10
	8
	10
	7
	5
	8

	5
	7
	3
	4
	10
	6
	3
	5
	6
	9

	6
	4
	8
	6
	7
	5
	8
	7
	8
	5

	8
	6
	8
	9
	10
	6
	9
	10
	10
	6

	5
	7
	4
	8
	8
	9
	5
	6
	7
	4



a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?
b) Lập bảng tần số và nêu nhận xét ? 
Câu 2. (2, điểm) 

1) Cho hàm số 


	a) Tính  ;


	b) Tìm  biết .



	c) Hai điểm và  có thuộc đồ thị hàm sốkhông ? Vì sao ?

2) Vẽ đồ thị hàm số .
Câu 3. 




(3,5 điểm) Cho  cân tại . Kẻ vuông góc với  tại .


a) Cho . Tính ?

b) Chứng minh .








[bookmark: _GoBack]c) Vẽ , cắt tại . Vẽ . Chứng minh và //.


d) Tìm điều kiện của tam giác  để tam giác CMN cân tại .
Câu 4. 

 (0,5 điểm) Tìm sao cho 
 HẾT 

[image: C:\Users\admin\Desktop\163585035_4168879186457235_48171350547549655_o.jpg]
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THCS Phii Dién

DR KIEM TRA GIUA HQC KY 11— NAM HQC 2020 - 2021
MON: TOAN 7
Thoi gian: 9/1{11)h1¢l

Toan Tieu Ho °S - THPT Viét Nam
I.TRAC NGHIEM (2,0 diém): Chon va viét ra’ ap rm ling trong moi cau s

Céu 1. Mt cira hang ban 4o so mi ghi lai s0 40 d& ban trong mot thang nhur sau Z

[ Co 40 (x) 36 | 37 .738 ‘ 39 [ 40 ] 1

[Sé 20 ban dugc (n) 16| 2D IS 24 TN |
1) me s6 40 cira hang ban duge trong 1 thang 12 :

A.35 B.128 G309 D. 131
2) Co 4o ban dugc nhiéu nhét 1a:

A.36 B.37 €39 D. 40

Céu 2: Cho hinh v& bén, ta c6:
A. P(3:1,5) BEP(3S5: 3) C. P(1,5; 0) D. P(0; 3)
Cau 3: A no 1a A vudng trong cac A c6 do dai 3 canh nhu sau:
A. 9cm; 15cm; 11cm.
B. 7cm; 10cm; 7cm.
C. 8cm; 17cm; 10cm.
D. 5cm; 13cm; 12cm.
Cau 4:Chon céu tra 10i sai trong cdc cu sau:
A. AABC vudng tai A, biét € =52° thi B = 48°
B. Tam gi4c c6 hai goc bing 60° 13 tam giac déu.
C. Néu tam gic ¢6 hai g6c bing 45° 13 tam gi4c vubng can.
D. Tam giac c6 mét goc bing 60° 14 tam gidc can..

IL TU LUAN(8,0 diém):
Bai 1(2 diém): Piém kiém tra mon Toén gitta ky ciia 16p 7A duoc ghi lai & bang sau:

3 8 5 9 10 8 10 7 5 sl
5 7 3 4 10 6 3 5 6 9
6 4 8 6 7 5 8 7 8 5
8 6 8 9 10 6 9 10 10f 856
5 7 4 8 8 9 5 6 7 4

a) Déu hiéu can tim hiéu & ddy 12 gi? Lop 7A c6 bao nhiéu hoc sinh?
b) Lép bang “tan s6” va néu nhén xét?
Bai 2 (2,0 diém):
1) Cho ham s6 y = f(x) =5x -3
a) Tinh f(6); f(i)

b) Timx, bibty=7;y=-15
¢) Hai diém A(1;2) va L B(-2;13) ¢6 thude d6 thi ham sb y = f(x) = 5x -3 khong? Vi sao?
2) V& db thi ciia ham s6: y = 2x
Bai 3(3,5 diém): Cho tam gidc ABC cén tai A. Ké AH vudng goc véi BC tai H.
a) Cho AH =4cm, HB =3cm. Tinh AB, AC?
b) Chimg minh : AAHB = AAHC
¢) VECML AB (M e AB), CM cit AH tai K. V& KN.L AC (N € AC)
Chimg minh : AM = AN va MN // BC.
d) Tim diéu kién ciia tam giac ABC dé tam giac CMN cén taiN.
B2i 4(0,5 diém):

Tim xeZ sao cho (x? — 1) (x* — 4)(x? — 11)(x2 — 13) < 0
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